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	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ NỘI THẤT TIẾN ĐẠT

Địa Chỉ      : Số 273 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện Thoại : 04 .39914571  -  098.646.6688

Website      : www.sangocongnghiep.us
Website      : www.noithattiendat.com
Mail           : tiendatflooring@gmail.com




BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi quý khách hàng

Công ty TNHH Đầu Tư và Nội Thất TIẾN ĐẠT :là nhà nhập khẩu và phân phối sàn gỗ công nghiệp ,tự nhiên cao cấp xin chân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cụ thể như sau :

	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐƠN GIÁ
   (VNĐ)

	       1
	SÀN GỖ INOVAR

 SiZe: 1288 x 192x 8mm
 DECO : MF991, MF992, 

MF995, MF261, MF286, MF296, MF380, MF636, MF700, MF850, MF330, MF798, MF863
MADE IN MALAYSIA
	- Xuất xứ: Malaysia
- Bản to, mặt sần, lụa
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1288 x 192x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Có chạy sáp chống thấm nước

	285.000

	2
	SÀN GỖ ROBINA

 SiZe: 1288 x 193x 8mm
 DECO : O311, AL31, CA11, M27, W24, M24, C21, M32, CE21 )
MADE IN MALAYSIA
	- Xuất xứ: Malaysia
- Bản to, mặt sần, lụa
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1283 x 193 x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Có chạy sáp chống thấm nước

	285.000

	3
	SÀN GỖ ROBINA

 SiZe: 1288 x 193x 8mm
DECO : O21, C32, O11, AC25, C25
MADE IN MALAYSIA
	- Xuất xứ: Malaysia
- Bản to, mặt sần, lụa
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1283 x 193 x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	285.000

	4
	SÀN GỖ JANMI
 SiZe: 1288 x 193x 8mm
 DECO : CE21, AS11, C23, MR31, O24, AC21, P12
MADE IN MALAYSIA
	- Xuất xứ: Malaysia
- Bản to, mặt lụa
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1283 x 193 x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Có chạy sáp chống thấm nước

	285.000

	5
	SÀN GỖ JANMI
 SiZe: 1288 x 193x 8mm
 DECO : O39, AC24, ME32, T11, WE21
MADE IN MALAYSIA
	- Xuất xứ: Malaysia
- Bản to, mặt sần
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1283 x 193 x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	  295.000

	6
	SÀN GỖ NEWSKY

SiZe:1215x196x8mm
(DECO : C102-1, C402-1, C412-1, C415-0, C417-1, C418-1, C425-1, C426-1, C427-1, C428-1)’

MADE IN VIỆT NAM
	- Xuất xứ: Việt Nam

- Hang Việt Nam chất lượng cao

- Bản to, mặt lụa

- Hèm phẳng

- Kích thước: 1215 x 196 x 8mm

- Tiêu chuẩn: AC3

- Có chạy sáp chống thấm nước


	240.,000

	7
	SÀN GỖ NEWSKY

SiZe: 810 x 126 x 12mm
(Các mã mầu: G201-2, G401-2, G402-2, G403-0, G601-2, G602)

MADE IN VIỆT NAM
	- Xuất xứ: Việt Nam
- Hàng Việt Nam chất lượng cao
- Bản nhỡ, mặt lụa
- Hèm chữ V tạo rãnh rõ nét, tính thẩm mỹ cao
- Kích thước: 810 x 126 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	260.000

	8
	SÀN GỖ NEWSKY

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

(Các mã mầu: M601, M603, M604, M606)
MADE IN VIỆT NAM
	- Xuất xứ: Việt Nam
- Hàng Việt Nam chất lượng cao
- Bản nhỡ, mặt ngọc
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 130 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	280.000

	9
	SÀN GỖ NEWSKY

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 (Các mã mầu: E401, E402, E405, E407)

MADE IN VIỆT NAM
	Xuất xứ: Việt Nam
- Hàng Việt Nam chất lượng cao
- Bản nhỡ, mặt bóng
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 130 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC2
- Có chạy sáp chống thấm nước

	305.000

	10
	SÀN GỖ NORDA

 SiZe: 808 x 128 x 12mm

(Các mã mầu : 246 , 268 ,208 ,205 ,288 )

MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt ngọc
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 128 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Có chạy sáp chống thấm nước

	295.000

	11
	SÀN GỖ EUROLINES

 SiZe: 808 x 128 x 12mm

 DECO : 8706, 8357, 8258, 8705, 8704, 8703, 9688, 8701
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt ngọc
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 128 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Không chạy sáp chống thấm nước

	275.000

	12
	SÀN GỖ KAHN

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 DECO : KP499, KP588, KP518, KP536, KP522, KP485, KP437, KP438)
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt ngọc
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 127 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	335.000

	13
	SÀN GỖ HORMANN

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 DECO : HV1008, HV1368, HV1160, HV1184, HV1186, HV1005, HV1896, HV1166)

MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt bóng
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 130 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	270.000

	14
	SÀN GỖ GLOMAX

 SiZe: 808 x 92 x 12mm

 DECO : P06 , P07 ,P08 ,P05
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỏ, mặt bóng
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 90x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	295.000

	15
	SÀN GỖ GLOMAX NANO

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

DECO : N20 , N46 , N 8048 , N8412
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt bóng
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 130 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	305.000

	16
	SÀN GỖ GECUS

 SiZe: 808 x 105 x 12mm

 (Các mã mầu: 61 ,63 ,62 , 142 )
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỏ ,mặt sần

- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 105 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	  355.000

	17
	SÀN GỖ GECUS

 SiZe: 808 x 105 x 12mm

 (Các mã mầu: 910 , 608 ,8048 )
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỏ, mặt ngọc

- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 127 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	335.000

	18
	SÀN GỖ GECUS

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 (Các mã mầu: 917 ,633,2176 )
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt ngọc
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 127 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	305.000

	19
	SÀN GỖ KRONOMAX

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 (Các mã mầu: 3856 ,9615 ,9238 ,8078
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản nhỡ, mặt bóng
- Hèm chữ U
- Kích thước: 808 x 130 x 12mm
- Tiêu chuẩn: AC4
- Có chạy sáp chống thấm nước

	295.000

	20
	SÀN GỖ WILSON

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 (Các mã mầu: 8048, 2755, 4125, 2725, 608, 3856, 3857
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bản nhỡ, mặt ngọc

- Hèm chữ U

- Kích thước(1): 805 x 125 x 12mm

- Kích thước(2): 808 x 104 x 12mm

- Tiêu chuẩn: AC4

- Có chạy sáp chống thấm nước


	285.000

	21
	SÀN GỖ WILSON FLOOR

 SiZe: 808 x 130 x 12mm

 (Các mã mầu :V3258, V0703-1, V8617, V9615)

MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bản nhỡ, mặt ngọc

- Hèm chữ U

- Kích thước: 805 x 125 x 12mm

- Tiêu chuẩn: AC4

- Không chạy sáp chống thấm nước


	255.000

	22
	SÀN GỖ EUROHOME

 SiZe: 1215 x 196 x 8mm
 (Các mã mầu: (Các mã mầu: D272, D336, D506, D638, D725, D768, D926, D1372, D1404, D1440, D1460)
MADE IN CHINA
	- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bản to, mặt sần
- Hèm phẳng
- Kích thước: 1215 x 196 x 8mm
- Tiêu chuẩn: AC3
- Không chạy sáp chống thấm nước

	195.000


Ghi chú:
- Đơn giá trên chua bao gồm phào nep (30k/md)

- Đơn giá trên là giá hoàn thiện (đã bao gồm công lắp đặt, chi phí vận chuyển và xốp chống ẩm dầy 2mm) áp dụng trong phạm vi nội thành Hà Nội;
- Ngoài các sản phẩm tiêu biểu nêu trên, công ty còn cung cấp tất cả các loại sàn gỗ khác trên thị trường với giá rẻ nhất;
- Báo giá trên là giá chưa bao gồm thuế VAT 10% 

- Báo giá trên có thể lên hoặc xuống tùy theo biến động chung của thị trường, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trưc tiếp để cập nhật thông tin mới nhất về giá cả tại từng thời điểm./.

Khi quý khách có nhu cầu lát sàn gỗ hay đơn giản chỉ cần tìm hiểu thông tin hãy gọi ngay cho chúng tôi  04.39914571 - 098.646.6688. Chúng tôi tư vấn miễn phí và có thể mang mẫu đến tận nhà cho quý khách hàng
rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
